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TT Môn Khối/Lớp GV phụ trách Ghi chú 

1.  Lịch sử và địa lý 
8A1, 8A2, 

8A3 
Trần Thị Thúy Chiều  

2.  Lịch sử và địa lý 
8A4, 8A5, 

8A6 
Nguyễn Thị Thu Hằng  

3.  Lịch sử và địa lý 9A1 Nguyễn Hồng Hà  
4.  Lịch sử và địa lý 9A2 Trịnh Thị Kim Huế  
5.  Lịch sử và địa lý 9A3 Nguyễn Thị Thu Hà  
6.  Lịch sử và địa lý 9A4, 9A5 Nguyễn Thị Mai Phương  
7.  Khoa học tự nhiên 8A1,2 Nguyễn Thị Hải Hà  
8.  Khoa học tự nhiên 8A3,4 Nguyễn Thị Thu Hương  
9.  Khoa học tự nhiên 8A5 Nguyễn Thị Hồng Liên  
10. Khoa học tự nhiên 8A6 Tạ Thị Mai Dung  
11. Khoa học tự nhiên 9A1 Nguyễn Thị Hồng Liên  
12. Khoa học tự nhiên 9A2,3,4 Nguyễn Thị Thu Hương  
13. Khoa học tự nhiên 9A5 Trần Thị Thắm  

14. 
Giáo dục địa 
phương 

Khối 6,7 Tô Khánh Linh  

15. 
Giáo dục địa 
phương 

Khối 8 Nguyễn Hoàng Trà Mi  

16. 
Giáo dục địa 
phương 

Khối 9 Đỗ Thị Thu Hằng  

17. Hoạt động TN, HN 6A1 Vũ Việt Nga  
18. Hoạt động TN, HN 6A2 Hoàng Thị Hảo  
19. Hoạt động TN, HN 6A3 Nguyễn Kim Thu  
20. Hoạt động TN, HN 6A4,7A4 Tô Khánh Linh  
21. Hoạt động TN, HN 6A5,9A3,9A5 Hoàng Thị Thùy Linh  
22. Hoạt động TN, HN 7A1,7A3 Nguyễn Việt Hoàng  
23. Hoạt động TN, HN 7A2,7A5 Nguyễn Hoàng Trà Mi  
24. Hoạt động TN, HN 7A6 Trịnh Thị Kim Huế  
25. Hoạt động TN, HN 8A1 Phạm Thị Nguyệt  
26. Hoạt động TN, HN 8A2 Bùi Quốc Độ  
27. Hoạt động TN, HN 8A3 Phạm Văn Nam  



TT Môn Khối/Lớp GV phụ trách Ghi chú 
28. Hoạt động TN, HN 8A4 Bùi Thị Thanh Phương  
29. Hoạt động TN, HN 8A5 Hoàng Thị Ngọc  
30. Hoạt động TN, HN 8A6 Hoàng Thị Hoa  
31. Hoạt động TN, HN 9A1 Võ Thị Thanh Hoài  
32. Hoạt động TN, HN 9A2 Nguyễn Văn Ca  
33. Hoạt động TN, HN 9A4 Nguyễn Thị Thu Hằng  

 
       BAN GIÁM HIỆU 


